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A. MỤC ĐÍCH, SỰ CẦN THIẾT
1. Sự cần thiết
Thực hiện nhiệm vụ “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục” theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Một trong yếu tố góp phần tích cực thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng tại nhà trường THPT là xây dựng môi trường cảnh quan môi trường sư phạm là việc làm thiết thực cụ thể góp phần đổi mới toàn diện trong giáo dục. 
Trong những năm qua nhà trường THPT huyện Điện Biên đã xây dựng, cải tạo khuôn viên nhà trường từng bước đáp ứng môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”. Bước chân tới cổng trường, mọi người đều có thể cảm nhận được một không khí yên bình, thoáng mát và sạch sẽ mà lại vẫn hiện đại, khang trang. Do nhà trường có vị trí địa lý nằm trên hai con đường mặt cổng chính là quốc lộ 279 và đường liên xã là vị trí thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nên ở cổng trường thường xuyên có xe dừng đỗ bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa phần nào ảnh hưởng giao thông đi lại và  cảnh quan nhà trường.

Bên trong cổng trường là một khoảng sân rộng đã được đổ bê tông và được quét dọn vệ sinh hàng tuần. Trong khuôn viên nhà trường bắt đầu từ năm học 2014 - 2015 được quy hoạch, đầu tư lại hệ thống cây xanh. Sân trường đã thực hiện chức năng hỗ trợ tích cực cho hoạt động dạy và học. Hệ thống bồn hoa, cây cảnh được xây dựng lại toàn bộ đảm bảo tính thẩm mỹ mang lại không gian học đường. Các cây xanh cũng được trồng theo hàng lối, có ý tưởng rõ rệt. Các bồn cây được làm mới mang lại cho ngôi trường thêm bóng mát và không khí trong lành. Trang bị các xe gom rác và xử lý rác tại nhà trường được quan tâm đảm bảo vệ sinh sạch sẽ sau các buổi học. Sân trường là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động tập thể của nhà trường như: chào cờ, các cuộc thi đấu thể thao ngoài trời, các buổi học ngoại khóa, học về kỹ năng sống, học thể dục, giáo dục quốc phòng.... Do vậy, Ban giám hiệu luôn coi việc giữ gìn sạch đẹp sân trường là giữ gìn cảnh quan sư phạm. Nhà trường đã phân công các lớp trực nhật thường xuyên quét dọn sân trường, nhổ cỏ dại, nhặt lá, tưới cây....Đồng thời đề ra các nội quy để giữ gìn vệ sinh chung trong toàn trường. Ý thức giữ gìn vệ sinh của các em học sinh cũng vì thế mà nâng lên. 100% các em học sinh đều chấp hành tốt quy định, không xả rác bừa bãi ở khu vực cổng, sân trường và trong lớp học.
Trong năm học tiếp theo nhà trường quy hoạch khu đất trống gần cổng trường thành những bồn hoa. Trong khuôn viên của trường duy trì kết quả đã đạt được năm học trước, tiếp tục huy động sự đóng góp ngày công của tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường giữ cho cảnh quan môi trường luôn xanh tươi và đẹp mắt, vệ sinh của trường thường xuyên. Duy trì trực nhật quét dọn, tưới cây, cắt tỉa... mang lại không gian thoáng đạt và yên bình. 

Cải tạo nâng cấp khu nhà để xe của học sinh và cán bộ, giáo viên và công nhân viên nhà trường một cách trật tự và sạch đẹp. Nhà trường đã xây các khu lán có mái che, hàng ngày học sinh trực nhật đều được phân công xếp xe ngăn nắp. Ban giám hiệu nhà trường không chỉ quan tâm đến quy hoạch của ngôi trường mà còn giáo dục ý thức lao động, giữ gìn vệ sinh của từng học sinh trong toàn trường.

Để có được một ngôi trường khang trang, sạch đẹp như ngày hôm nay, đầu tiên phải kể đến sự chỉ đạo nhất quán và quyết tâm của Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là thầy Đặng Anh Mẽ - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường và cô Nguyễn Thị Huệ, thầy Trần Đức Đạt phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất và giáo dục nghề phổ thông. Cùng với đó, tổ chức đoàn thanh niên, các giáo viên chủ nhiệm luôn luôn có trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở các học sinh không vi phạm nội quy của nhà trường. Sự đồng lòng của các thầy cô giáo và hơn 800 em học sinh đang học tập dưới mái trường THPT huyện Điện Biên đã làm nên thành công của việc giữ gìn cảnh quan sư phạm trường học.
Năm học 2015 - 2016 là năm học với nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì phong trào xây dựng " Trường học thân thiện - học sinh tích cực" với nội dung xây dựng " Trường học xanh, sạch, đẹp và an toàn" là một trong những nội dung quan trọng trong phong trào xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực của Trường THPT huyện Điện Biên.

Từ nhiệm vụ trọng tâm và các phong trào thi đua lớn của ngành được phát động sâu rộng nhà trường kết hợp với BCH Công đoàn đã xác định được mục tiêu và nhiệm vụ để thực hiện tốt chủ đề năm học và các phong trào thi đua của ngành đề ra. Đặc biệt là nội dung " Xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp" đã thực sự có hiệu quả và đi vào chiều sâu. Nhà trường đã nhận thức rõ môi trường sạch, cảnh quan xanh là một trọng những yếu tố góp phần xây dựng nhà trường đạt chuẩn và trên chuẩn. Vì những lý do trên áp dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh cải tạo cảnh quan nhà trường quan trọng hơn bao giờ hết.


2. Mục đích
Từ sự cần thiết mang tính cấp bách của nhà trường sáng kiến nhằm:

- Áp dụng kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cảnh vào trồng và chăm sóc cây trong khuôn viên trường THPT huyện Điện Biên góp phần quan trọng trong thực hiện cải tạo cảnh quan nhà trường 
- Giáo dục ý thức nghề nghiệp cho học sinh thông qua cải tạo, tu bổ hệ thống cây xanh cải thiện môi trường theo hướng tích cực

- Nâng cao kinh nghiệm cho cán bộ quản lý và giáo viên trực tiếp tham gia dạy nghề Làm vườn và tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho học sinh 
Với mục đích như trên góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong nhà trường. Cùng với gia đình, nhà trường tiếp tục phát huy giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho thế hệ trẻ. Quá triệt tinh thần xây dựng môi trường học đường “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tới toàn thể độ ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường nhận thức một cách đầy đủ, thấu đáo về vai trò, và ý nghĩa của cảnh quan môi trường giáo dục 

B. PHẠM VI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Nguồn nhân lực triển khai thực hiện: Cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường THPT huyện Điện Biên phối kết hợp với giáo viên dạy nghề làm vườn của TTKTTH-HN tỉnh Điện Biên và hội cha mẹ học sinh trong việc cải tạo cảnh quan nhà trường

2. Cơ sở vật chất: Khuôn viên nhà trường cùng với sự đầu tư cây giống từ hội cha mẹ học sinh, nguồn cây giống sưu tầm trên địa bàn


C. NỘI DUNG


I. TÌNH TRẠNG GIẢI PHÁP ĐÃ BIẾT

Trong những năm học vừa qua Trường THPT huyện Điện Biên đã tổ chức xây dựng tạo cảnh quan môi trường song chưa tạo được bước đột phá. Phòng làm việc, phòng lớp học và sân trường cơ bản đáp ứng yêu cầu của công tác dạy và học. Nhà trường có sự quan tâm sửa chữa nhỏ phòng lớp học, cải tạo cảnh quan. Tuy nhiên hệ thống cây xanh trong nhà trường còn nhiều hạn chế, bất cập: chưa quy hoạch tổng thể hệ thống cây thành theo các tầng lớp đáp ứng yêu cầu trong đổi mới giáo dục, chưa có quy trình trồng và chăm sóc cây trong nhà trường. Việc trồng dặm, cắt tỉa, chăm sóc chủ yếu thực hiện dưới sự điều động của Đoàn thanh niên. Ban chấp hành Đoàn trường cơ bản dựa trên kinh nghiệm cá nhân tự tìm hiểu và thực hiện, nhiều khi mang tính tự phát, thêm vào đó công tác kiểm tra, đánh giá có lúc, có nơi còn hình thức. Tuy nhiên kết quả trồng và chăm cây trong khuôn viên nhà trường có ưu, khuyết điểm sau: 
* Ưu điểm: 
- Cán bộ, giáo viên được nhà trường phân công làm thực hiện nhiệm vụ trồng và chăm sóc cây tạo cảnh quan trong nhà trường đã huy động các nguồn nhân lực từ hội cha mẹ học sinh và học sinh tại trường tham gia chăm sóc cây cảnh. Kết quả đã tiến hành trồng dặm, cắt tỉa tạo cảnh quan cơ bản đáp ứng yêu cầu nhà trường đặt ra.
- Đa số các em học sinh trường THPT huyện Điện Biên gia đình làm nông nghiệp có nhiều điều kiện tiếp xúc với cây trồng, thêm vào đó các em có khả năng thực hiện được lao động kỹ thuật giản đơn. Tinh thần ý thức trách nhiệm khi tham gia xây dựng cảnh quan nhà trường được các em thực hiện khá tốt.
* Hạn chế:
 - Quy hoạch cây trồng chưa hợp lý, giáo viên được phân công đôi khi quan niệm chỉ là hoạt động ngoại khóa nên việc kiểm tra, đôn đốc có phần chưa quyết liệt. Hiệu quả có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu.
- Học sinh thể lực không đồng đều, ý thức thực hiện công việc chung chưa cao, một số ít chưa thật sự tâm huyết xây dựng môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp” phân công khối lượng công việc tuy vừa sức, song còn để các thầy cô giáo đôn đốc nhắc nhở nhiều
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Sân trường trước khi cải tạo (thời điểm tháng 9/2014) 
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Một góc khuôn viên Trường THPT huyện Điện Biên khi chưa cải tạo (thời điểm tháng 09/2015)
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Sân trường  sau 18 tháng cải tạo (thời điểm tháng 4/2016)
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Một góc khuôn viên Trường THPT huyện Điện Biên sau cải tạo đất (thời điểm tháng 10/2015)
II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Bối cảnh, động lực ra đời giải pháp
Xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm là nhiệm vụ không thể thiếu trong các nhà trường. Trường THPT huyện Điện Biên tích cực cải tạo không gian trong khuôn viên nhà trường được xác định là một trong nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016 và các năm tiếp theo góp phần đổi mới toàn diện trong giáo dục. Năm học 2015 – 2016 trường THPT huyện Điện Biên  có 8 lớp với tổng số 150 học sinh đăng ký tham gia học nghề Làm vườn là điều kiện thuận lợi học sinh vận dụng kiến thức trồng, chăm sóc cây cảnh vào cải tạo cảnh quan nhà trường. 
Cây cảnh trong nhà trường tạo không gian sinh động, mang lại môi trường giáo dục hiệu quả. Vì vậy việc chọn các loại cây trồng phù hợp là việc làm hết sức cần thiết. Để tạo được cảnh quan nhà trường “xanh”, cần có kỹ thuật trồng và chăm sóc cây đúng cách để cây sống và khỏe mạnh nhất. Vận dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc cây đúng cách ngoài việc cải tạo không gian nhà trường còn mang lại nhiều ý nghĩa trong giáo dục nghề nghiệp đối với học sinh. Trồng cây trong nhà trường là giải pháp tốt nhất chưa có giải pháp khác thay thế. Trồng và chăm sóc cây xanh phải được thực hiện qua nhiều năm và nhiều thế hệ học trò từng bước đạt mục tiêu đề ra.

2. Mô tả chi tiết, bản chất nội dung của giải pháp

Vận dụng kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cảnh vào cải tạo cảnh quan trường THPT huyện Điện Biên giúp học sinh có kỹ năng thực hành trồng, chăm sóc cây cảnh trong vườn trường. Từ quan sát đến trải nghiệm thực nắm bắt kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cảnh từ đó giáo dục ý thức học sinh về cải tạo môi trường góp phần cải thiện không gian nhà trường theo hướng tích cực. 
Qua bài học thực tế tại trường THPT huyện Điện Biên về trồng và chăm sóc cây cảnh giúp giáo viên dạy trực tiếp tham gia dạy nghề làm vườn nâng cao kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho học sinh.

Nghề làm vườn được thực hiện tại trường THPT huyện Điện Biên được thực hiện 105 tiết cho học sinh khối 11, kiến thức trồng và chăm sóc cấy cảnh được thực hiện trong 6 bài từ bài 26 đến bài 31 với các nội dung: giới thiệu chung về hoa và cây cảnh, kỹ thuật trồng một số cây hoa phổ biến, kỹ thuật trồng cây trong chậu, kỹ thuật trồng tạo dáng thế cây cảnh và 04 tiết thực hành trồng hoa. Nội dung được biên soạn truyền đạt tới học sinh là kiến thức hết sức cơ bản về hoa và cây cảnh, Vận dụng 06 bài học vào trồng hoa và cây cảnh tại nhà trường đòi hỏi sự gia công giáo viên cùng với sự phối kết hợp nhịp nhàng ăn khớp với các hoạt động chung của nhà trường, bên cạnh đó ảnh hưởng thời tiết, khí hậu đặt ra điều tiết hết sức linh hoạt trong kế hoạch nhà trường.
Chuẩn bị đất: Chọn đất phù sa ven sông, có thể tự pha trộn đất trồng với rơm, cỏ khô, phân bón trộn đều. Sau đó đổ vào bồn đã được xây theo quy hoạch, san phẳng bổ sung thêm đất phù sa và phân bón. Đất vườn trường THPT huyện Điện Biên là đất thịt nặng lẫn nhiều gạch đá cát sỏi xây dựng vì vậy cần thay thế bằng đất phù sa giàu dinh dưỡng được làm tơi xốp bổ sung phân mùn hữu cơ. Trước khi trồng cần cuốc, xới bề mặt phối trộn thêm chất mùn, phân hữu cơ làm cho đất thông thoáng.

Trồng cây tùy thuộc vào gống cây trồng theo rãnh cây thảm cỏ, đào hố đối với cây tầm trung (lộc vừng, cau vua) và cây cao tạo hình dáng đẹp, có bóng mát (cau vua). Lưu ý kỹ thuật đào hố bón phân lót: kích thước hố, phân bón lót cho mỗi hố, chuẩn hố trồng trước 1 tháng khi trồng. Sau khi bố trí vị trí cây theo quy hoạch tiến hành trồng cây cho đất vào xung quanh hố trồng lèn kỹ đất, lượng đất lấp ngang cổ rễ thuận lợi cho việc tưới nước.

Tưới nước, bón phân là khâu quan trọng trong kỹ thuật trồng cây. Trong điều kiện nhà trường nguồn nước tưới phụ thuộc nhiều vào hệ thống thủy lợi, nguồn kinh phí khai thác nguồn nước và nhân công thực hiện vì vậy tưới cây theo phương án tiết kiệm nước vẫn đảm bảo cây không bị thiếu nước, đủ độ ẩm, sạch lá có thể dùng máy bơm tưới cây, mùa hè tưới ngày hai lần, mùa đông thì ngày một lần để tăng cường độ ẩm. Tưới cây kết hợp phun nước lên lá làm sạch lá, có lợi cho quá trình quang hợp của cây, làm cây xanh tốt.

Bón phân là một bước quan trọng trong kỹ thuật trồng cây và chăm sóc hoa cảnh, nếu được bón phân đúng cách, cây cảnh sẽ tươi, đẹp và ra hoa, ra lá nhiều hơn theo đúng nhu cầu của người trồng. Kỹ thuật trồng cây, chăm sóc hoa cảnh cần chú ý tới rất nhiều bước, trong đó có kỹ thuật bón phân. Bón phân là con dao 2 lưỡi, nếu làm đúng, cây cảnh sẽ được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, sinh trưởng tươi tốt, nếu làm sai, cây cảnh có thể héo, úa, thậm chí là chết. Bón phân cho cây cảnh là một trong những biện pháp quan trọng của việc nuôi trồng cây cảnh. Vấn đề mấu chốt của việc bón phân là bón đúng lúc cây yêu cầu và lượng bón thích hợp. Bón đúng liều lượng là cần nắm vững bón bao nhiêu phân, nếu bón quá ít thì không có tác dụng, nhưng bón quá nhiều không những không đạt yêu cầu mà còn làm cho các cành hoa bị khô. Bón phân cần chú ý: Thành phần phân bón, phân bón thường chứa 3 thành phần cơ bản là N, P, K, tương ứng với Nitơ, Photpho, Kali. Nitơ cần cho cành lá, Phốt pho cần cho rễ, Kali cần cho hoa. Tùy vào mục đích mà người dùng nên chọn tỉ lệ các thành phần trong phân bón cho phù hợp; Mùa bón phân trong kỳ cây con xúc tiến sinh trưởng, kỳ ra hoa nên bón phân lân để có lợi cho cây ra hoa, ngoài ra còn cần chú ý đến mùa bón phân, mùa xuân hè cây sinh trưởng nhanh có thể bón nhiều phân, mùa thu cây sinh trưởng chậm nên bón ít, sang mùa đông thì không cần bón phân. Số lần bón phân cũng là một vấn đề quan trọng, nên bón nhiều lần, nhưng lượng bón mỗi lần không nên nhiều, không được bón quá nhiều, quá đặc. Thời kỳ từ lập xuân đến lập thu nói chung 1 - 2 tuần bón 1 lần, vào sâu lập thu cứ 2- 3 tuần bón 1 lần, đến lập đông không cần bón. Thời gian bón phân vào lúc chiều tối, đặc biệt chú ý mùa nóng nực không nên bón vào buổi trưa, vì nhiệt độ cao phân dễ gây vết thương cho rễ. Ngoài ra trước khi tưới nước phân, tốt nhất nên xới qua đất như vậy có lợi cho việc hấp thụ của rễ.

Phòng bệnh cho cây: Cây cảnh và hoa trong nhà trường tùy thuộc vào giống cây và hoa cụ thể hay có bệnh đặc trưng, tuy nhiên trong nhà trường không được dùng thuốc trừ sâu, có thể dùng thuốc diệt muỗi để trừ sâu. Đối với cây mắc bệnh phấn trắng thì có thể dùng khăn và cồn lau sạch, nếu mức độ bệnh nghiêm trọng thì cần phải để cây ra ngoài rồi trị bệnh cho cây. Thực hiện thật tốt phương châm phòng hơn chữa bằng cách vệ sinh và chăm sóc tốt cây trồng, bón phân hợp lý.
Biện pháp hồi phục khi cây bị khô héo: Phải có biện pháp chăm sóc kịp thời tránh cây khô héo. Khi phát hiện cây có hiện tượng vàng úa, khô héo, rụng lá… thì phải kịp thời có những biện pháp chăm sóc giúp cây hồi phục lại sức sống. Không nên cho ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu xạ vào cây để tránh làm cho sức nóng của ánh nắng gây ảnh hưởng bất lợi đến cây cối hoặc có thể làm cho cây chết do bị mất nước. Nơi chăm sóc cây phải là nơi mát mẻ, không khí trong lành và nên tránh gió mạnh. Trong thời gian đầu nuôi dưỡng cây thì không nên tác động vào đất trồng bởi vì lúc này các tổ chức và chức năng của cây ở trạng thái tĩnh, nếu động thổ thì sẽ làm cho hệ rễ cây bị tổn thương. Vào thời gian này chỉ nên cắt bỏ các lá vàng úa, khô héo, tưới nước đầy đủ, đồng thời có thể hòa đạm vào nước với nồng độ thấp để tưới cho cây, mỗi tuần một lần, sau mỗi tháng thì sẽ tăng dần lượng, sau khoảng 2 -3 tháng thì sẽ tăng nồng độ.

3. Những điểm khác biệt, tính mới của giải pháp so với giải pháp đã và đang thực hiện

- Vận dụng kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cảnh trong việc cải tạo cảnh quan nhà trường giúp học sinh và thầy cô giáo nắm bắt sâu hơn về các biện pháp kỹ thuật, phương pháp thực hiện, đúc rút kinh nghiệm cho cá nhân và truyền đạt lại cho mọi người xung quanh, từ đó tạo ra phong trào thực hiện một các thường xuyên mang lại hiệu quả thiết thực. Cây trồng chính được áp dụng cỏ lạc, cau vua và lộc vừng, sau khi thống nhất chủ trương cải tạo cảnh quan nhà trường đã được thay đổi tổng thể là một trong yếu tố mới lần đầu tiên được thực hiện tại trường THPT huyện Điện Biên 
- Các giải pháp áp dụng từ lý thuyết đến thực hành thực tế tại nhà trường, người thực hiện tích lũy kinh nghiệm, khai thác thời gian học tập của học sinh tại nhà trường, có tư duy quan sát phân tích, tổng hợp về trồng và chăm sóc cây cảnh, có khả năng truyền đạt lại kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây cảnh trong môi trường mới. Thầy cô giáo, học sinh có sự tự tin triển khai thực hiện cho năm học tiếp theo

III. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CỦA GIẢI PHÁP TẠI TRƯỜNG THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh bao gồm các nội dung cơ bản: cải tạo đất, chọn giống, trồng và chăm sóc sau trồng (tưới nước, bón phân, cắt tỉa và phòng trừ sâu bệnh). Trong điều kiện cụ thể tại trường THPT huyện Điện Biên đã vận dụng kỹ thuật trồng chăm sóc cây cảnh cho 03 giống cây điển hình trong khuôn viên nhà trường: Cỏ lạc, Cau vua, Lộc vừng. ngoài ra chọn giống cây dây leo như Tigon, hồng leo và giống cây dây leo khác tạo bóng mát phía trước phòng họp và nhà BGH. Cụ thể của quá trình triển khai thực hiện cho kết quả bước đầu như sau: 
1. Trồng cỏ lạc
Cỏ lạc hay còn gọi là lạc dại, cỏ đậu, cỏ đậu phộng với tên khoa học là Arachis pintoi thuộc cây họ Đậu Fabaceae, cỏ đậu phộng có xuất xứ từ Nam Mỹ, du nhập vào Việt Nam qua một số dự án hệ thống canh tác. Cỏ lạc tồn tại ngoài thiên nhiên như hàng trăm loài cỏ dại khác.

Cỏ lạc có khả năng cộng sinh với vi khuẩn cố định đạm từ ni tơ có trong không khí, chúng phát triển sinh khối (thân, lá) nhanh, giữ ẩm và làm giàu mùn cho đất. Việc dùng cỏ trong vườn để che phủ mặt đất là một giải pháp quan trọng trong canh tác cây ăn trái bền vững, vừa chống xói mòn do tưới nước vừa cải tạo các thành phần dinh dưỡng trong đất tự nhiên. Như vậy cỏ lạc được lựa chọn trồng trong bồn hoa tại nhà trường làm nền và cải tạo đất. Giống cỏ lạc trồng tại nhà trường sưu tầm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.
Đặc điểm sinh học cỏ lạc: thân bò, sinh trưởng vô hạn, hoa có màu vàng tươi, hạt nhỏ (8-12mm x 4-6mm), màu nâu nhạt, rễ có nhiều nốt sần có khả năng cố định đạm từ nitơ khí trời rất tốt. Thân lá cây cỏ lạc mọc bò có thể dài tới 2 m, xanh tốt quanh năm, nhất là khi được cắt định kỳ. Củ lạc dại nhỏ, chui sâu vào đất, ít khi được thu hoạch.

Cỏ lạc dễ trồng, sinh trưởng, phát triển tốt, sinh khối lớn, dạng hình bò, có khả năng nhân giống vô tính. Khi trồng xen Cỏ lạc dưới tán cây có khả năng sinh trưởng tốt, không cạnh tranh ánh sáng với cây trồng chính, cây sinh trưởng quanh năm nên duy trì độ che phủ tốt, chống xói mòn vào mùa mưa, duy trì độ ẩm tại nơi trồng kể cả vào mùa khô. Cỏ lạc có thể thích ứng với nhiều loại đất từ đất xấu bạc màu, nghèo dinh dưỡng, đất đồi núi dốc đến đất cát, đất chua mặn ven biển.

Cỏ lạc có khả năng chịu hạn tốt, chịu úng cao, có thể trồng được quanh năm, nhưng tốt nhất là mùa xuân và mùa thu. Cỏ lạc là cây đa tác dụng: vừa giúp cải tạo đất, vừa làm phân xanh và thức ăn cho gia súc. Cỏ lạc có thể trồng thuần dạng đồng cỏ hoặc xen với các loại cỏ khác để vừa nhằm bảo vệ, cải tạo đất trống đồi núi trọc rất tốt (có khả năng cố định đạm từ 200-300kg N/ha/năm hoặc với lượng chất xanh có thể cung cấp cho đất mỗi năm 595kg N/ha, 140kg P2O5/ha và 200kg K2O/ha), vừa cắt chất xanh làm phân xanh hay làm thức ăn cho chăn nuôi gia súc như trâu, bò, dê, cá… với khối lượng bình quân 150 tấn chất xanh/ha/năm (vì trong thân, lá có hàm lượng đạm rất cao, từ 2,5-3%N) hoặc trồng xen che phủ ở các vườn cây ăn quả, trồng che phủ thành các băng chống xói mòn trên vùng đất dốc cho các loại cây ngắn ngày (ngô, đậu).

Cỏ lạc luôn luôn xanh tốt, ra hoa màu vàng quanh năm nên có thể trồng làm thảm trang trí ở các công viên, đường phố, công sở… vừa có tác dụng tạo cảnh quan đẹp, vừa để bảo vệ môi trường sinh thái rất tốt.

Kỹ thuật trồng

- Trồng tháng 2 (đầu xuân):

+ Chuẩn bị hom giống: Cắt sát gốc khi cây đang ở giai đoạn bánh tẻ, lá bắt đầu chuyển sang màu hơi vàng, cao 30-40cm.

+ Chuẩn bị đất trồng: Làm sạch cỏ dại, dùng cuốc xẻ rãnh sâu 20-25cm, hàng cách hàng 25-30cm. Với những nơi đất dốc nên trồng theo đường đồng mức hoặc theo từng băng rộng, hẹp tùy địa hình để có tác dụng chống xói mòn cho đất. Trồng cách gốc cây khoảng 20-30cm.

Trồng theo lối áp tường, mỗi cụm gồm 2-3 hom cành cách nhau 10-15cm. Lấp đất kỹ, nén đất xung quanh gốc cho nhanh bén rễ. Tưới nước vừa đủ ẩm.


Chăm sóc: Sau trồng 25-30 ngày cây lạc bắt đầu bén rễ, nẩy chồi, lúc này nên nhổ cỏ cho Cỏ lạc bằng tay để tránh bật gốc, chết cây. Với những nơi trồng thuần thành đồng cỏ thì sau khoảng 3-4 tháng có thể cắt cây để làm giống nhân rộng ra hoặc làm phân xanh, làm thức ăn cho gia súc. Cắt xong, làm cỏ, xới đất cho tơi xốp và tưới đủ ẩm cho cây tiếp tục sinh trưởng, phát triển cho các lứa cắt tiếp theo. Sản phẩm được áp dụng trồng 21 bồn hoa nhà trường, kết quả sau 12 tháng trồng tại trường THPT huyện Điện Biên
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Cỏ lạc trồng trong bồn sau 12 tháng (thời điểm tháng 04/2016)  

2. Trồng cau vua


Trong cải tạo cảnh quan nhà trường cần trồng lại cau vua tổng số 18 cây , điều chuyển trồng mới đã áp dụng kỹ thuật sau:
 Bước 1: Cắt tỉa cành lá trước khi bứng chuyển

- Trước khi bứng cây cắt bỏ một số lá cho tán gọn lại để tránh cho cây nặng nề trong quá trình bứng và hạ cây.
- Sau khi bứng cây và bó bầu xong, hạ cây xuống ta tiếp tục sửa lại cho phù hợp với từng cây trong điều trồng mới.

Bước 2: Đánh bầu

- Đánh dấu một vòng tròn xung quanh thân cây cách gốc cây từ 50-60cm tùy thuộc từng cây và đường kính gốc cây.

- Tạo bầu cây: bầu có hình dạng thang. Tùy theo từng loại cây và kích thước cây để xác định kích thước bầu khác nhau: Yêu cầu: đường kính gốc > 28cm bầu cây có đường kính > 90 cm và có chiều cao bầu > 80cm.

- Dùng cuốc, xẻng, xà beng… phải thật sắc tiến hành đào đất và cắt rễ nhỏ, dùng rùi và cưa tay cắt các rễ lớn sao cho thật tròn đều, thật nhẵn ở các đầu cắt. Cứ như vậy tiến hành lần lượt từ trên xuống dưới đến khi nào đủ độ sâu bầu thì thôi. Chú ý hình dáng bầu phải đều, tốt nhất là kiểu bầu hình chum. Trước khi cắt rễ phải dùng cọc trống cố định cây hoặc dùng cần cẩu giữ cây không để cho cây đổ.

- Trong quá trình đánh bầu ta dùng các loại thuốc kích thích ra rễ trộn lẫn với bùn non xoa xung quanh bề mặt ngoài những đốt rễ cây vừa bị chặt đứt:

Dùng thuốc chế phẩm giâm chiết cành 10cc/lọ với tỷ lệ 5 lọ/1kg bùn non sau đó trát lên phần rễ bị chặt quanh đầu. Hòa thuốc ABA.247.NHO ( 10 đến 12 giọt cho vào bình 5 lít) xịt đều xung quanh bầu cây.

- Chú ý: cau vua có bộ rễ chùm, rễ có dạng hình ống nên khi đánh bầu tránh để rễ dập nát. Với các loại cau chú ý trước khi đánh cần đánh dấu hướng đông – tây khả năng trồng sống cao hơn
Bước 3: Bó bầu

Dùng lưới, dây bọc, dây cao su để bó bầu. Đầu tiên ta dùng lưới van để cố định bầu cây, sau đó dùng dây bọc đan theo kiểu mắt cáo luồn từ đáy bầu lên trên và cột chặt vào gốc cây tạo liên kết mắt võng vòng chặt chẽ tránh vỡ bầu khi vận chuyển đến nơi trồng mới.

Bầu được bó theo hình đai mắt võng theo kích thước: ngang bầu hàng cách hàng từ 15-20cm. Dọc bầu hàng cách hàng 10-20cm. Khi thực hiện tránh làm vỡ bầu. bó thân, bó lá: đặt thân cây nằm nghiêng, dùng dây thừng bằng sợi gai mềm quấn sát nhau và chặt xung quanh thân cây từ gốc đến qua ngang thân. Dây thừng  cuốn cách đoạn khoảng 40-50cm. 

Bước 4: Quá trình vận chuyển cây. Với những cây có đường kính nhỏ hoặc trung bình ta có thể thực hiện bằng phương pháp thủ công, chú ý tránh va đập rơi vỡ khi di chuyển luôn để bầu cây đi trước.

- Dùng cẩu để di chuyển cây: dùng cáp vải hoặc cáp sắt để buộc vào cây , chỗ nào cố định cáp vào thân cây hoặc cành cây phải lót chăn dạ đóng nẹp tre, gỗ để tránh xây sát ( làm tổn thương thân cây). tuyệt đối chú ý không được làm vỡ bầu cây trong khi di chuyển.

Bước 5: Trồng cây

- Yêu cầu điều kiện vị trí trồng cây ưa sáng để sinh trưởng và phát triển. Cau vua không yêu cầu khắt khe về điều kiện đất đai, có thể trồng nhiều loại đất khác nhau, miễn là đất đủ ẩm và không quá khô hạn.

Kỹ thuật trồng:

San mặt bằng trên diện tích đào hố trồng cây. Hố trồng cây phải có kích thước lớn hơn bầu cây từ 15-20cm. Hố đào trồng cây phải được hoàn thành trước khi trồng từ 1-2 ngày.

Cây trồng được đặt nhẹ nhàng vào giữa hố, cắt bỏ dây buộc bầu hoặc sọt tre hoặc lớp bao tải bó bầu.

Khi lấp đất được 1/2 chiều cao hố, ta tiến hành đóng cọc chống cây ( 3 cọc/1 cây) sau đó ta tiếp tục lấp đất.

Đất lấp vào hố phải là lớp đất màu được trộn đều với phân NPK. Đất bỏ đến đâu được nện chặt xung quanh đến đấy. Lượng phân NPK bón cho mỗi cây trồng từ 5-10kg. Chú ý luôn điều chỉnh cho cây luôn đứng thẳng tán cân đối không nghiêng vẹo.

Khi trồng trên đất cần chú ý bón phân lót trước khi trồng và trồng nông , lấp đất ở gốc không quá sâu để tránh cây bị nghẹn sinh trưởng và ra nhánh kém. Sau khi trồng cây xong ta dùng cọc trống về 4 hướng đều nhau để cố định cây, tránh gió lớn làm siêu vẹo cây, làm đổ cây. 
Chú ý: khi trồng cau vua  phải đặt đúng hướng như lúc đánh cây thì cây mới sống được.

Bước 6: Chăm sóc cây sau khi trồng

- Tưới giữ ẩm thường xuyên sau khi trồng cây, mỗi ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều tối cho đến khi cây phát triển tương đối ổn định thì tưới ít hơn 1 ngày/1lần. Sau khi trồng cần tưới nước mỗi ngày 1 lần cho đất đủ ẩm trong thời gian 10-15 ngày để cây bén rễ  vào đất.

- Kỹ thuật chăm sóc: Định kỳ 2 tháng tưới thúc cho cây bằng nước phân chuồng để cây sinh trưởng , phát triển và cho bộ lá xanh tốt. Do yêu cầu nước khá cao nên cần phải tưới nước đều cho cây , không để đất quá khô hạn
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Hàng cau vua được trồng lại sau 20 tháng tính đến thời điểm 04/2016
3. Trồng lộc vừng: 
Vận dụng kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lộc vừng làm cảnh: Trồng cây Lộc vừng không khó nhưng chăm sóc để cây sống, phát triển bền lâu và ra hoa được lại là việc không dễ chút nào. Nhiều người cho rằng Lộc Vừng là loài cây ưa nước, trồng ngoài bờ ao, nơi đầm lầy, lúc nào cũng ngập xung quanh mà cây vẫn phát triển, ra hoa đúng mùa, vì vậy trồng xong tưới nhiều nước, làm bộ rễ cũ thối, không ra được rễ mới, dẫn đến cây lá úa vàng, thân héo dần rồi chết. Hoặc cây Lộc vừng  sau trận mưa cây bị ngập úng nhiều ngày, đầu rễ cũng bị thâm dẫn đến lá héo dần, không biết cách cứu chữa kịp thời thì cây cũng chết
Cũng như hoa giấy, hoa trà, hoa hải đường, hoa lộc vừng có nhiều loài khác nhau. Có loài cây Lộc Vừng lá tròn, loại lá dài,  loài hoa mầu hồng, loài Lộc vừng hoa đỏ, loài hoa mầu vàng, loài hoa trắng. Loài nào hoa cũng ra từ thời điểm từ tháng 6 đến tháng 8 âm lịch (mùa mưa nhiều). Tuy nhiên, cùng chế độ chăm sóc, nhưng ta thường thấy loài lộc vừng lá tròn bao giờ cũng ra hoa sớm, bông dài và lâu tàn hơn loài lộc vừng lá dài.

Trồng cây hoa Lộc Vừng không khó nhưng chăm sóc để làm cây cảnh, phát triển bền lâu và ra hoa được đạt các tiêu chí mong muốn của người trồng lại là việc không dễ chút nào. Khắc phục những trường hợp trên, xin áp dụng một số kinh nghiệm về cách trồng và chăm sóc cây Lộc vừng như sau:


Đất trồng lộc vừng tốt nhất là đất mầu trộn thêm trấu, xỉ than lò gạch đập nhỏ và ít phân chuồng hoai mục. Trồng xong tưới nước để giữ độ ẩm vừa phải cho cây ra rễ mới. Khi cây phát triển mạnh, chứng tỏ bộ rễ ở dưới đã khỏe, ta tưới nước thỏa mái cho cây phát triển nhưng cũng không được để úng nước. Đầu rễ bị ngập trong nước không thoát được khí sẽ bị thối, chết dần từ đầu rễ vào, làm cây héo rũ rồi chết.


Về cách chăm sóc: Cũng tương tự giống như chăm sóc các cây cảnh khác. Trồng đảm bảo khĩ thuật thì việc chăm sóc đơn giản. Chỉ cần đặt bồn ở nơi thoáng đãng để cây phát triển đều ở cả 4 phía. Hàng ngày chú ý tưới nước giữ độ ẩm tối đa cho cây. Thường xuyên quan sát diệt trừ sâu bọ bằng cách dùng kẹp hoặc phun thuốc. Hàng tháng tưới nước phân bổ xung cho cây một lần. Hai, ba năm trồng lại, thay đất mới cho cây một lần để đảm bảo cho cây luôn đủ chất dinh dưỡng phát triển và ra hoa đúng mùa.

   
Trường hợp cây Lộc Vừng trồng trong ang, bể, chậu…không đảm bảo đúng kĩ thuật bị úng nước, lá héo rũ, ta phải khắc phục ngay bằng cách: Nếu cây mới trồng thì phải vặt bỏ toàn bộ lá cây rồi khoan lỗ sát đáy để cho nước thoát nhanh, sau đó để 2-3 ngày bầu đất khô mới tưới nhẹ giữ độ ẩm cho cây phát triển. Trường hợp cây trồng đã lâu, nay bị úng thì có hai cách khắc phục. Một là vặt bỏ tất cả lá rồi khoan lỗ như trên, sau đó đào bỏ đất, rễ xung quanh thành chậu độ 10 phân ( từ miệng chậu xuống tận đáy) cho đất, phân, trấu trộn đều vào thay phần đất, rễ mới đào bỏ ra, tưới nhẹ nước vào khi nào thấy nước chảy ra các lỗ thoát là được. Cách thứ hai là vặt bỏ lá rồi đánh bầu cây ra, khoan lại lỗ thoát nước cho thông, cắt bỏ phần rễ thối, rễ khô già, sau đó cho đất, phân mới vào trồng lại như cách trồng đã nêu ở trên.

[image: image7.jpg]'Y 0y \
TR s W7
» ﬂ _





Hàng cây Lộc vừng sau 7 tháng trồng tính đến thời điểm tháng 04/2016 

3. Trồng hoa Tigon: 
Xuất hiện lần đầu tiên tại Hà Nội vào thế kỷ 17, hoa tigon dần dần xuất hiện 
ở nhiều nơi trên đất nước ta. Từng bông hoa như trái tim nhỏ vỡ kết thành chùm, leo qua hàng rào, đong đưa đón nắng, tạo thành một cảnh đẹp giúp xanh hóa và thơ hóa quanh cảnh quanh nhà, rất có ý nghĩa. 
Kỹ thuật trồng hoa: Tigon thuốc dạng cây leo, có củ mọc sâu trong đất. Thân mềm phân cành nhánh, dài, mềm, dáng rất đẹp. Lá đơn mọc cách, đầu lá kéo dài hình mũi, gốc lá hình tim sâu, mặt lá răn reo, mềm, màu xanh nhạt. Lá xanh quanh năm, nhưng lá già khô héo không rụng, làm cho lá non mới mọc xếp đè lên lá khô, giàn cây bị nặng và dầy, che bóng nhiều. Hoa có màu hồng hoặc tím nhạt, hoa rất sai. Thân leo chằng chịt, lá vương lại trên thân và khô khó rụng, vì vậy giàn cần thật thưa, vào cuối mùa khô hay đầu mùa xuân, những người trồng hoa tigon ở khu vực miền Bắc cần cắt tỉa các cành già thu gom lá khô để giàn cây được thoáng, giúp cho cành non mọc ra nhiều. Cây rất dễ trồng bằng cách tách các nhánh mầm từ gốc cây mẹ hay bằng hạt. Cây mọc chậm lúc đầu, sau phân nhánh nhiều và vươn dài. Cây con sau 3-4 tháng ở vườn ươm có thể bừng bầu đem trồng nơi cố định.

Kỹ thuật trồng một giàn hoa tigon đẹp, người trồng hoa phải tách các nhánh mầm từ gốc cây mẹ hoặc lấy hạt hóa hay còn gọi là nhân giống từ giâm cành và hạt.

Đất trồng: Hoa tigon được trồng trong chậu, đất trong chậu phải tốt, nhiều mùn, được xử lý sâu bệnh, nấm bệnh, độ Ph=7. Thành phần đất được cấu tạo như sau: 7 phần đất thịt, 2 phần rác mục, 1 phần cát + phân NPK. Một loại đất khác có thành đơn giản và phổ biến hơn cũng thường được dùng để trồng hoa tigon bao gồm các thành phần sau: phân chuồng hoai mục 25%, đất màu 50%, tro trấu 25%, phân vô cơ 1%. Người trồng hoa có thể mua các loại thành phần này ở các nhà vườn. Kỹ thuật trồng hoa tigon được chia ra phân biệt làm hai cách.

Cách thứ nhất là trồng bằng hạt hoặc cây con. Người trồng hoa sẽ cuốc, xới trên đất rồi gieo hạt hoặc đặt cây con xuống hố trồng. Sau đó, lấp kín đất và tưới nước nhẹ làm ẩm. Chưa hết, để bảo vệ cây và để cây vươn đẹp, cần phải làm giàn bảo vệ.

Cách thứ hai là áp dụng phương pháp giâm cành. Người trồng cây cần chọn 1 cành già, nếu có nhiều nhánh là tốt nhất đem về nhà. Sau đó chọn chỗ đất ẩm ướt và nhiều chất dinh dưỡng để đào 1 hố nhỏ và cắm cành đó xuống. Khâu tiếp theo khá đơn giản, chỉ cần lấp đất lên, vùi hơi cao và tưới nước nhẹ làm ẩm.

Kỹ thuật chăm sóc sau khi trồng hoa tigon: Muốn có một giàn hoa tigon đẹp, người trồng hoa phải lưu ý chăm sóc kỹ, tưới một lượng nước vừa đủ mỗi ngày bởi nếu mới trồng mà tưới quá nhiều nước, hoa sẽ bị thối rễ và thối cành. Mỗi ngày tưới nước cho cây hai lần, cây phải được che mát trong bóng râm. Sau một tháng, mỗi ngày chỉ cần tưới nước cho cây một lần là đủ. Tưới cây trong chậu nên tưới vào buuổi sáng hoặc lúc mát trời. Luôn chú ý không để cát đất đọng trên lá.

Sau khi trồng 10 ngày, cần xới váng cho gốc cây, vì cây hoa tigon chuộng đất xốp, màu mỡ, thoát nhiệt tốt, nên sau đó 20-25 ngày, tiếp tục làm cỏ, xới xáo 1 lần để cây sinh trưởng tốt. Những cây trồng dài ngày trong chậu cần phải bón thúc 2-3 lần, phân hoai phải được rải quanh gốc với liều lượng như sau: phân chuồng hoai: 0,5-1,5 kg/chậu, phân vô cơ: 2-4g/chậu (N-P-K).

Phải luôn chú ý chăm sóc, để ý, khi cây ra hoa, nụ thường có nhiều loại côn trùng phá hoại, cần phát hiện và xử lý ngay. Như vậy, mọi người sẽ có một giàn hoa đẹp, thơ mộng mà không tốn quá nhiều công sức, hoa tigon cũng là một cách để trang trí không gian nhà đẹp và lãng mạn.
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Hoa Tigon và dây leo tạo bóng mát trước phòng họp Hội đồng sau 4 tháng trồng (tại thời điểm tháng 04/2016) 

IV. HIỆU QUẢ, LỢI ÍCH THU ĐƯỢC
1. Hiệu quả thu được

- Hiện thực hóa ý tưởng và kế hoạch đã được thiết lập, cảnh quan môi trường được thay đổi theo hướng tích cực góp phần đắc lực hoàn thành nhiệm vụ năm học
- Huy động được nhiều nguồn nhân lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia xây dựng cảnh quan

- Giáo dục ý thức vì cộng đồng học sinh tham gia xây dựng môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp”
- Kỹ năng học đi đôi với hành của học sinh được thực hiện và ghi nhận trong kết quả thực hành
- Khai thác không gian nhà trường thông qua cải tạo đất, lựa chọn các loại cây trồng phân tầng rõ rệt có nhiều ý nghĩa với học đường. Cảnh quan nhà trường cải thiện rõ nét
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Sân trường trước cải tạo thời điểm tháng 8/2014
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Sân trường THPT huyện Điện Biên tổ chức các hoạt động toàn trường vào thứ 2 hàng tuần trước cải tạo (thời điểm tháng 8/2014)
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Sân trường sau cải tạo thời điểm tháng 03/2016
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Sân trường THPT huyện Điện Biên cải tạo lại nơi tổ chức các hoạt động toàn trường vào thứ 2 hàng tuần (thời điểm tháng 4/2016)
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Sân trường THPT huyện Điện Biên sau cải tạo (thời điểm tháng 4/2016)
2. Bài học kinh nghiệm
Từ trải nghiệm thực tế trong hai năm qua rút ra bài học sau:
- Sự vào cuộc quyết liệt của hiệu trưởng nhà trường, sự đồng lòng của tập thể cán bộ, giáo viên và tinh thần tự giác học tập của học sinh 

- Sự đoàn kết gắn bó, phối hợp và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên được phân công thực hiện nhiệm vụ xây dựng cảnh quan nhà trường
- Coi trọng kiến thức khoa học kết hợp kinh nghiệm tích lũy trong nhân dân
- Tăng cường kiểm tra giám sát tạo thói quen, hướng tới đam mê công việc, tự giác thực hiện nhiệm vụ
V. PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA GIẢI PHÁP

Qua kết quả bước đầu thu được cho thấy sáng kiến “Vận dụng kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cảnh trong việc tạo cảnh quan trường THPT huyện Điện Biên” mang lại hiệu quả thiết thực, cảnh quan nhà trường đã thay đổi mang phong cách mới đảm bảo môi trường sư phạm, có khả năng mở rộng áp dụng cho nhà trường có hoàn cảnh và điều kiện tương đương trên địa bàn của tỉnh góp phần đắc lực xây dựng môi trường nhà trường “Xanh - Sạch - Đẹp”. 

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đối với Ban giám hiệu Trường THPT huyện Điện Biên tiếp tục bổ sung vào Quy chế của nhà trường quy định cụ thể về nội dung và hình thức tham gia xây dựng và phát triển cảnh quan nhà trường luôn đảm bảo tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp” 

2. Đối với Ban chấp hành Đoàn thanh niên: Tích cực, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch. Sau khi được phê duyệt kế hoạch tích cực triển khai, thực hiện, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát chấm điểm thi đua giữa các chi đoàn trong toàn trường theo từng tuần học. Đề xuất các hình thức khen thưởng, phê bình về nội dung thực hiện, vệ sinh, chăm sóc cây cảnh trong và ngoài khuôn viên nhà trường đảm bảo mục tiêu đã đề ra. 
3. Đối với Giáo viên chủ nhiệm lớp: Phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể đặc biệt là Đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công xây dựng cảnh quan nhà trường đạt tiêu chí xanh, sạch, đẹp.
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